
Số 

ngày

Số 

buổi

1 Nhang đèn Bộ 3 200.000 600.000

2

Hỗ trợ các võ sinh biểu diễn Võ

thuật tại Võ đƣờng Chùa Long

Phƣớc

Biểu 

diễn
1 3.000.000 3.000.000

3
Nƣớc uống cho đại biểu tham dự

và ngƣời phục vụ
Chai 400 5.000 2.000.000

4 Kéo cắt băng khánh thành Kéo 9 55.000 495.000

5
Bồi dƣỡng hỗ trợ giáo viên, 

ngƣời phục vụ, công an
Ngƣời 42 1 150.000 6.300.000

7 Vệ sinh dọn dẹp trƣớc và sau lễ Công 3 1 200.000 600.000

8 Thuê âm thanh phục vụ Lần 1 3.000.000 3.000.000

9
Xe vận chuyển dụng cụ phục vụ 

truyên truyền
xe 2 1.000.000 2.000.000

10 Ngƣời dẫn Chƣơng trình Ngƣời 1 1 500.000 500.000

11
Sự kiện tổ chức khai trƣơng 

khánh thành
Lần 1 26.980.000

11.1 Thuê dựng nhà bạt m2 160 100.000 16.000.000

11.2 Thuê bàn đại biểu Cái 4 100.000 400.000

11.3 Ghế đại biểu Cái 40 50.000 2.000.000

11.4 Ghế nhựa Cái 80 10.000 800.000

11.5 In băng rôn m2 12.8 100.000 1.280.000

11.6 Công trang trí băng rôn và cờ Công 8 1 500.000 4.000.000

11.7

Thuê vải, bông, khay đựng bông 

thực hiện nghi lễ cắt băng khánh 

thành

Lần 1 1 2.500.000 2.500.000

12 Hoa, trái cây phục vụ Lễ 11.200.000

12.1
Hoa để bàn tiếp đại biểu, bục phát

biểu
Dĩa 5 200.000 1.000.000

12.2 Kệ hoa Lễ Khánh thành Kệ 4 800.000 3.200.000

12.3 Hoa dâng hương Bình 5 200.000 1.000.000

12.4 Trái cây Giỏ 10       600.000 6.000.000

56.675.000

PHỤ LỤC

Thời 

gian   Đơn giá 

(đồng) 

 Kinh phí thực hiện 

theo Kế hoạch tổ 

chức (đồng)

DỰ TOÁN LỄ KHÁNH THÀNH TƢỢNG DANH NHÂN VĂN HOÁ ĐÀO TẤN

TỔNG CỘNG

VÀ TƢỢNG LA SƠN PHU TỬ NGUYỄN THIẾP TẠI CÔNG VIÊN CAN LỘC

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày      /10/2023 của UBND huyện Tuy Phước )
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